THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1. Tên học phần              
: THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
2. Mã học phần
: 3102022
3. Số tín chỉ        
: 2(0, 2, 2) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết

· Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử cơ bản(a), An toàn điện(a),

TT Đo lường và mạch điện (a)
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

· Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

· Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

· Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nhận dạng , kiểm tra các linh kiện R, L, C, ĐIOT, TRANSISTOR, SCR, DIAC, TRIAC.

Khảo sát các chế độ làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch ổn áp DC, AC,  điều khiển độ sáng đèn, mạch dao động đa hài,mạch đèn sáng khi trời tối.

Thực hiện được mối hàn tốt.

Biết cách làm một mạch in điện tử

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

· Dự lớp: Bắt buộc 100%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: 

· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]  Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.

· Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.

[2] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Báo cáo thực hành

· Thi kết thúc học phần 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện
	4
	
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor
	4
	
	4
	4
	

	3
	Bài 3: Phương pháp làm mạch in
	4
	
	4
	4
	

	4
	Bài 4: Kỹ thuật hàn chì
	4
	
	4
	4
	

	5
	Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu
	4
	
	4
	4
	

	6
	Bài 6: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối
	4
	
	4
	4
	

	7
	Bài 7: Ráp mạch ổn áp DC
	4
	
	4
	4
	

	8
	Bài 8: Ráp mạch dao động đa hài
	4
	
	4
	4
	

	9
	Bài 9: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ
	8
	
	8
	8
	

	10
	Bài 10: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn
	4
	
	4
	4
	

	11
	Bài 11: Ráp mạch đèn sáng lan dần
	8
	
	8
	8
	

	12
	Bài 12: Ráp mạch ổn áp AC
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện
1.1   Nhận dạng, đọc trị số điện trở 

1.2  Nhận dạng, đọc trị số tụ điện 

1.3 Nhận dạng, đọc trị số cuộn dây    

Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện, Diode, transistor

2.1  Đo kiểm điện trở

2.2  Đo kiểm tụ điện

2.3  Đo kiểm cuộn dây

2.4  Đo kiểm Diode
2.5  Đo kiểm transistor

Bài 3: Phương pháp làm mạch in

3.1  Thiết kế sơ đồ mạch in
3.2  Cưa và làm sạch mạch in
3.3  Vẽ mạch in
3.4  Pha thuốc ngâm mạch in 

3.5  Rửa mạch in, phủ lớp chống oxy hóa
3.6  Khoan mạch
3.7  Gắn và hàn linh kiện
Bài 4: Kỹ thuật hàn chì         

4.1  Kỹ thuật hàn
4.2  Xi chì lên dây dẫn, hàn mối nối
4.3  Hàn điểm, hàn linh kiện 

Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu

5.1Chuẩn bị
5.2  Ráp mạch chỉnh lưu 

5.3  Ráp Adaptor
Bài 6: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối

6.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
6.2  Làm mạch in 

6.3  Kiểm tra linh kiện

6.4  Ráp linh kiện lên mạch in

6.5  Thử mạch

Bài 7: Ráp mạch ổn áp DC

7.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
7.2  Làm mạch in 

7.3  Kiểm tra linh kiện

7.4  Ráp linh kiện lên mạch in

7.5  Thử mạch

Bài 8: Ráp mạch dao động hài

8.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
8.2  Làm mạch in 

8.3  Kiểm tra linh kiện

8.4  Ráp linh kiện lên mạch in



      8.5  Thử mạch

Bài 9: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ

9.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
9.2  Làm mạch in 

9.3  Kiểm tra linh kiện

9.4  Ráp linh kiện lên mạch in



      9.5  Thử mạch

Bài 10: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn
10.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
10.2  Làm mạch in 

10.3  Kiểm tra linh kiện

10.4  Ráp linh kiện lên mạch in

10.5  Thử mạch

Bài 11: Ráp mạch đèn sáng lan dần

11.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
11.2  Làm mạch in 

11.3  Kiểm tra linh kiện

11.4  Ráp linh kiện lên mạch in

11.5  Thử mạch

Bài 12: Ráp mạch ổn áp AC

12.1  Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý
12.2  Làm mạch in 

12.3  Kiểm tra linh kiện

12.4  Ráp linh kiện lên mạch in

12.5  Thử mạch

14. Phê duyệt   

                                                          Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20     

Trưởng đơn vị đào tạo
Tổ trưởng bộ môn

